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Bài 1. (2 đ) Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy giải các phương trình và hệ phương trình sau
a) 	b) 	c) 
Bài 2. (1 đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 34m. Nếu tăng chiều dài thêm 3m, và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích của mảnh đất tăng thêm 45 . Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất.
Bài 3. (1,5 đ) 
a) Tìm số nguyên x nhỏ nhất thoả mãn 
b) Giải bất phương trình 
Bài 4. (2,0 đ) 
a) Tìm điều kiện xác định của căn thức 
b) Cho biểu thức . Tính giá trị của A khi  và khi   (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
c) Rút gọn biểu thức 
d) Rút gọn biểu thức  với 
Bài 5. (1,0đ) Từ điểm  A trên mặt đất cách tòa nhà 30m, người ta đo được các góc như hình vẽ. Tìm chiều cao của cột cờ (làm tròn đến hàng phần mười). 
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Description automatically generated]Bài 6. (0,5 đ) Một tấm poster hình tam giác đều mỗi cạnh 5 dm. Ba cung tròn thuộc 3 đường tròn bán kính 2,5dm có tâm lần lượt là 3 điểm A, B, C. Tính diện tích phần còn lại (không tô màu) của tam giác ( kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 




Bài 7. (2.0 đ). Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB. Gọi H là giao điểm của MA và MB.
a) Chứng minh và  vuông.
b)  Vẽ đường kính AC của đường tròn (O) và MC cắt (O) tại D. Chứng minh 
.
--- HẾT ----
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	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (2 điểm)
	a) 
 hoặc 
hoặc 
Vậy phương trình có nghiệm 
	
0,25

0,25
0,25

	
	b)  ĐKXĐ:  và 
 (thỏa ĐKXĐ)
Vậy phương trình có nghiệm 
	0,25


0,25


0,25

	
	c) 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
	

0,25




0,25

	Bài 2 (1,0 điểm)
	
	

	
	Gọi x, y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng mảnh đất (x, y > 0)
Ta có hệ phương trình 

Giải hệ phương trình ta được  (thoả)
Vậy chiều dài, chiều rộng mảnh đất lần lượt là 12m và 15m.
	0,25


0,25



0,25

0,25


	Bài 3 (1,5 điểm)
	a) 

Vì x là số nguyên nhỏ nhất nên 
	

0,25

0,25

	
	b) 

Vậy bất phương trình có nghiệm 
	

0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 4. (2,0 điểm) 

	a) Căn thức  xác định khi 


	

0,25

0,25

	
	b) Cho biểu thức . Tính giá trị của A khi  và khi  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Khi 

Khi 

	



0,25

0,25

	
	c) 
	0,5

	
	d) 

	


0,25



0,25 

	Bài 5 (1,0 điểm)
	Xét vuông tại B có 

Xét vuông tại B có

 (m)
Vậy cột cờ cao 7,5m.
	
0,25

0,25
0,25
0,25

	Bài 6 (0,5 điểm)
	
Diện tích hình quạt tròn là 

Diện tích tam giác đều cạnh là 
Diện tích phần còn lại là: 

.
	

0,25




0,25

	Bài 7 (2 điểm)
	a) Ta có OA = OB (bán kính) nên O thuộc đường trung trục của đoạn thẳng AB.
Ta có MA = MB (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) nên M thuộc đường trung trục của đoạn thẳng AB.
Do đó MO là đường trung trực của đoạn thẳng AB
Suy ra .
Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Nên  vuông tại D.
b) Ta có  nên 
Ta có 
Do đó  hay 
Từ đó chứng minh được  (c.g.c)
	0,25

0,25


0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
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